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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN PHƯỚC SƠN 

  TỈNH QUẢNG NAM 
 

Bản án số: 07/2020/HS-ST 

Ngày 08-5-2020 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 
 

  -  Th phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phan Thị Lan 

             Các Hội thẩm nhân dân:  

        Ông Vũ Đình Cuối 

      Ông Võ Đình Tín 

           - Thư ký phiên tòa: Ông Zơ Râm Quốc S nh- Th     T a án nhân dân 

hu  n Ph  c Sơn  t nh Quản  Nam 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

tham gia phiên tòa: Ông Vũ Quan  Mẫn- K ểm sát v ên  

Ngày 08 tháng 5 năm 2020  tạ  trụ sở T a án nhân dân hu  n Ph  c Sơn  

t nh Quản  Nam xét xử sơ thẩm côn   ha  vụ án hình sự thụ l  số: 05/2020/HS-ST 

ngày 27 tháng 02 năm 2020 theo Qu ết định đ a vụ án ra xét xử số: 

06/2020/QĐXXST- HS ngày 24 tháng 4 năm 2020 đố  v   bị cáo: 

  Hồ Văn K; sinh năm 1982; tạ : xã M, hu  n P, t nh  Q; Nơ  c  trú: thôn 2  

xã xã M, hu  n P, t nh  Q; n hề n h  p: làm nôn ; trình độ văn hóa (học vấn): 

02/12; dân tộc: Gié Triêng;      tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: V  t Nam; 

con ông: Hồ Văn Th (SN: 1952) và bà: Hồ Thị M (SN: 1959); có vợ: Hồ Thị H 

(SN: 1984) và 02 con  l n s nh năm 2005  nhỏ s nh năm 2009; t ền án, t ền sự: 

không; bị cáo đan  bị áp dụn  b  n pháp n ăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có 

mặt tạ  ph ên t a  

- Người bào chữa cho bị cáo: 

Bà N ô Thị D ễm- Trợ   úp v ên pháp l  Trun  tâm trợ   úp pháp l  Nhà 

n  c t nh Quản  Nam  có mặt tạ  ph ên t a   

 - Người phiên dịch cho bị cáo: 



2 

 

 Bà Hồ Thị H1; Nơ  c  trú: Tổ dân phố số 3  thị trấn K, hu  n P, t nh Q, có 

mặt tạ  ph ên t a. 

- Nguyên đơn dân sự:  

 Ban quản l  Khu bảo tồn th ên nh ên S. 

 Địa ch  trụ sở: xã T, hu  n N, t nh Q. 

 - Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự: Ông Phạm Hữu N -                           

Chức vụ: Phó   ám đốc theo văn bản ủ  qu ền n à  07/5/2020  có mặt tạ  ph ên 

tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Hồ Văn V  s nh năm: 1999; Nơ  c  trú: thôn 2, xã M, hu  n P, t nh Q; có 

mặt tại phiên tòa. 

Hồ Văn V1  s nh năm: 1994; Nơ  c  trú: thôn 2, xã M, hu  n P, t nh Q; có 

mặt tại phiên tòa. 

Hồ Văn V2; s nh năm: 1966; Nơ  c  trú: thôn 2, xã M, hu  n P, t nh Q; có 

mặt tại phiên tòa. 

Hồ Văn Th  s nh năm: 1952; Nơ  c  trú: thôn 2, xã M, hu  n P, t nh Q; có 

mặt tại phiên tòa. 

Hồ Thị H  s nh năm: 1984; Nơ  c  trú: thôn 2, xã M, hu  n P, t nh Q; có mặt 

tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Khoản  thán  6 năm 2019  Hồ Văn K đ  vào  hu rừn  thuộc xã Ph  c Mỹ 

để làm bẫ  chuột thì phát h  n 01 câ   ỗ Xoan Đào c n đứn  sốn  tự nh ên nên có 

  định  ha  thác lấ   ỗ về làm nhà  Đến cuố  thán  6 năm 2019  K một mình man  

theo c a má  đ  vào rừn  để c a hạ câ  Xoan Đào trên  Sau đó  K chặt câ  làm đà 

và cắt thân câ  ra Th 09 lóng (08 lóng dài 2,5m; 01 lóng dài 1,9m) và 01 lón  n ọn 

dài 3,5m. 

Đến   ữa thán  7 năm 2019 ( hôn  xác định đ ợc n à )  Hồ Văn K nhờ em 

ruột là Hồ Văn V và em rễ là Hồ Văn V1 giúp K đ  phụ c a xẻ và vận chu ển  ỗ 

về nhà  V và V1 đồn     Tron  thờ    an 02 n à   K, V, V1 đã c a xẻ xong 08 

lón   ỗ (lón  01  02, 03, 04, 05, 06, 08, 09) ra đ ợc 18 phách (r ên  lón  07 bị 

cong và lón  n ọn  hôn  c a xẻ)  Sau đó  V và V1 dùn  02 con trâu đã  éo đ ợc 

04 phách  ỗ về cất   ấu tạ   hu vực suố  Cà Lan  (thôn 2  xã Ph  c Mỹ  hu  n 

Ph  c Sơn  t nh Quản  Nam)  Sán  n à  31/7/2019  K, V, V1 t ếp tục dùn  03 

con trâu  éo 03 phách  ỗ Xoan Đào về đến suố  Cà Lan  thì bị lực l ợn  Trạm 

K ểm lâm Lon  V ên phát h  n  Do hoản  sợ nên cả ba bỏ chạ  để lạ  03 con trâu 
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và 03 phách  ỗ  Khoản  09   ờ sáng cùng ngày thì K, V, V1 đến Trạm K ểm lâm 

Lon  V ên trình d  n và  ha  báo sự v  c  

Kết quả  hám n h  m h  n tr ờn  n à  01/8/2019 xác định: Tổn  lâm sản 

bị c a hạ và c a xẻ  ồm: 01 câ   chủn  loạ  Xoan Đào (nhóm VI)   hố  l ợn   ỗ 

th  t hạ : 9 048 m
3
  ỗ tr n   

Theo Qu ết định số: 120/QĐ- UBND n à  11/01/2017 của UBND t nh 

Quản  Nam phê du  t đ ều ch nh  bổ sun  qu  hoạch bảo v  và phát tr ển rừn  

t nh Quản  Nam   a  đoạn 2011- 2020 thì vị trí  ha  thác  ỗ trá  phép trên thuộc 

Khoảnh 4  T ểu  hu 701  thôn 2  xã Ph  c Mỹ đ ợc qu  hoạch là rừn  đặc dụn  

thuộc lâm phận Khu Bảo tồn th ên nh ên S. 

Kết luận định   á số: 12/KL-ĐG n à  10/9/2019 của Hộ  đồn  định   á 

trong Tố tụn  hình sự hu  n Ph  c Sơn xác định: 01 câ   ỗ Xoan Đào  nhóm VI  

 hố  l ợn  9 048m
3
  có   á trị: 54 288 000 đồn   

Tạ  Cơ quan đ ều tra  Hồ Văn K đã  ha  nhận toàn bộ hành v  phạm tộ   lờ  

khai của Hồ Văn K phù hợp v   lờ   ha  của nhữn  n  ờ  l ên quan, b ên bản 

 hám n h  m h  n tr ờn   các chứn  cứ  hác có trong hồ sơ vụ án  

  Tạ  bản Cáo trạn  số: 07/CT-VKS-HS ngày 26 tháng 02 năm 2020 V  n 

  ểm sát nhân dân hu  n Ph  c Sơn  t nh Quản  Nam đã tru  tố bị cáo Hồ Văn K 

về tộ  “Vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo đ ểm e  hoản 

2 Đ ều 232 Bộ luật Hình sự  

 Tạ  ph ên t a đạ  d  n V  n   ểm sát vẫn   ữ n u ên qu ết định tru  tố đố  

v   bị cáo và đề n hị Hộ  đồn  xét xử xem xét bị cáo Hồ Văn K phạm tội lần đầu, 

thành khẩn  ha  báo  ăn năn hối cải, hoàn cảnh   a đình  hó  hăn  vợ bị b nh tim, 

con còn nhỏ, bị cáo là n  ời dân tộc thiểu số sống ở xã có đ ều ki n kinh tế khó 

 hăn  đã bồi th ờng một phần thi t hại. Bị cáo có nhân thân tốt  có nơ  c  trú rõ 

ràng, cha mẹ bị cáo có công v i Nhà n  c. Đề nghị Hộ  đồng xét xử áp dụn  đ ểm 

e  hoản 2 Đ ều 232; đ ểm b  s  hoản 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 65 Bộ luật Hình sự xử 

phạt bị cáo Hồ Văn K từ 24 đến 30 tháng tù cho h ởn  án treo và ấn định thờ    an 

thử thách từ 48 đến 60 tháng. 

  Không xử phạt bổ sun  vì bị cáo có hoàn cảnh   nh tế  hó  hăn  

Về trách nhiệm dân sự: Đề n hị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  Đ ều 48 Bộ luật 

Hình sự; Đ ều 584  589 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo phả  có trách nh  m bồ  tH cho 

Ban quản l  Khu bảo tồn th ên nhiên S số t ền c n lạ  là 29.288.000 đồn   

Về xử lý vật chứng: Áp dụn  Đ ều 47 BLHS  Đ ều 106 Bộ luật TTHS tịch 

thu 01 má  c a lốc màu đỏ trắn   nhãn h  u STIHL ( èm sợ  dâ  xích và lam c a) 

để sung vào n ân sách nhà n  c. Tịch thu ½   á trị con trâu của Hồ Văn K để sun  

vào n ân sách nhà n  c; Đố  v   02 con trâu c n lạ  là của ôn  Hồ Văn Th (bố 

ruột Hồ Văn V) và ôn  Hồ Văn V2 (bố ruột Hồ Văn V1). Khi V, V1 sử dụn  trâu 
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đ   éo  ỗ thì ôn  Th và ông V2 khôn  b ết nên Hạt K ểm lâm rừn  đặc dụn  S đã 

bàn   ao lạ  cho chủ sở hữu theo qu  định   

Tịch thu sun  vào n ân sách Nhà n  c số t ền bán đấu   á thu đ ợc sau  h  

trừ các ch  phí theo qu  định của pháp luật: 07 phách  ỗ Xoan Đào   hố  l ợn  

1,297 m
3
 (Hạt K ểm lâm rừn  đặc dụn  S đan  bảo quản); 11 phách  ỗ Xoan Đào  

 hố  l ợn  2 023 m
3
 và 02 lón   ỗ tr n (lón  07 và lón  n ọn     h  u L07 và 

N1)   hố  l ợn  1 532 m
3
 (c n tạ  h  n tr ờn )  

Luận cứ của n  ờ  bào chữa: thốn  nhất luận tộ  của V  n   ểm sát tru  tố bị 

cáo tộ  “Vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đề n hị Hộ  đồn  

xét xử áp dụn  các tình t ết   ảm nhẹ cho bị cáo nh : Phạm tộ  lần đầu ch a có t ền 

án t ền sự  là n  ờ  dân tộc th ểu số trình độ học vấn thấp th ếu h ểu b ết    a đình 

bị cáo  hó  hăn  vợ bị b nh  con c n nhỏ  nh n  đã  hắc phục một phần hậu quả  

bị cáo  ha  báo thành  hẩn  ăn năn hố  cả   Bị cáo  ha  thác  ỗ mục đích để làm 

nhà  Bị cáo có nơ  c  trú rõ ràn   Đề n hị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  đ ểm b  s 

 hoản 1  2 Đ ều 51; khoản 1 Đ ều 54; Đ ều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức 

hình phạt d     hun  và cho bị cáo đ ợc h ởn  án treo  Đề n hị Hộ  đồn  xét xử 

m ễn nộp t ền án phí cho bị cáo  vì bị cáo là n  ờ  dân tộc th ểu số  s nh ra và l n 

lên tạ  xã có đ ều ki n kinh tế- xã hộ  đặc bi t  hó  hăn  

 Bị cáo đồn    luận tộ  của V  n   ểm sát và x n   ảm nhẹ hình phạt  

N u ên đơn dân sự; n  ờ  có qu ền lợ   n hĩa vụ l ên quan đồn    luận tộ  

của V  n   ểm sát  

Đạ  d  n V  n   ểm sát: Khôn  chấp nhận đề n hị của n  ờ  bào chữa về áp 

dụn   hoản 1 Đ ều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức hình phạt d     hun   

Do h  n na  n  ờ  dân tộc th ểu số v  phạm pháp luật về rừn  xả  ra n à  càn  

nh ều  nên V  n   ểm sát đã đề n hị xử phạt bị cáo hình phạt  hở  đ ểm của  hun  

tru  tố và cho bị cáo đ ợc h ởn  án treo là đã xem xét  hoan hồng đố  v   bị cáo. 

N  ờ  bào chữa cho bị cáo: G ữ n u ên quan đ ểm đề n hị xử phạt bị cáo 

mức hình phạt d     hun  và cho bị cáo đ ợc h ởn  án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

 [1]  Về hành v   qu ết định tố tụn  của Cơ quan đ ều tra Côn  an hu  n 

Ph  c Sơn  t nh Quản  Nam  Đ ều tra v ên  V  n   ểm sát nhân dân hu  n Ph  c 

Sơn  K ểm sát v ên tron  quá trình đ ều tra  tru  tố đã thực h  n đún  về thẩm 

qu ền  trình tự  thủ tục qu  định của Bộ luật tố tụn  hình sự  Quá trình đ ều tra và 

tạ  ph ên t a  bị cáo  ha  nhận hành v  phạm tộ  của mình phù hợp v   qu  định 

của pháp luật; bị cáo  hôn  có     ến hoặc  h ếu nạ  về hành v   qu ết định của Cơ 
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quan t ến hành tố tụn   n  ờ  t ến hành tố tụn   Do đó  các hành v   qu ết định tố 

tụn  của Cơ quan t ến hành tố tụn   n  ờ  t ến hành tố tụn  đã thực h  n đều hợp 

pháp. 

[2]  Tạ  ph ên t a  bị cáo Hồ Văn K  ha  nhận hành v  phạm tộ  của mình 

nh  nộ  dun  bản Cáo trạn  đã nêu  Lờ   ha  của các bị cáo phù hợp v   lờ   ha  

của bị cáo tạ  Cơ quan đ ều tra  b ên bản  hám n h  m h  n tr ờn  và phù hợp v   

các tà  l  u  chứn  cứ  hác có tron  hồ sơ vụ án  thể h  n: Cuố  thán  6 năm 2019  

Hồ Văn K man  theo c a má  đ  vào Khoảnh 4  T ểu  hu 701  thôn 2  xã Ph  c 

Mỹ rừn  đặc dụn  để c a hạ câ  01 câ   ỗ Xoan Đào  nhóm VI   hố  l ợn  

9,048m
3
  có   á trị: 54 288 000 đồn   

 Tạ  ph ên toà N u ên đơn dân sự  ha : Khoảnh 4  T ểu  hu 701  thôn 2  xã 

Ph  c Mỹ đ ợc qu  hoạch là rừn  đặc dụn  thuộc lâm phận Khu Bảo tồn th ên 

nhiên S, Hồ Văn K vào c a hạ, khai thác 01 câ   ỗ Xoan Đào  nhóm VI   hố  

l ợn  9 048m
3
 là trái phép. Vì vậ   đề nghị bị cáo phải bồi tH cho Ban quản lý 

Khu Bảo tồn th ên nh ên S theo qu  định của pháp luật. 

 Nhữn  n  ời có quyền lợ   n hĩa vụ liên quan khai: Hồ Văn V và Hồ Văn 

V1 đ ợc K nhờ   úp K c a xẻ 08 lón   ỗ ra thành 18 phách  ỗ, sau đó dùn  trâu 

của ông Th và V2 vận chu ển mỗ  n  ờ  03 phách  ỗ ra suố  Cà Lan  thì bị Hạt 

  ểm lâm rừn  đặc dụn  S phát h  n  c n v  c K c a hạ câ  tr  c đó V và V1 

 hôn  b ết. 

 Trên cơ sở lờ   ha  của bị cáo; n u ên đơn dân sự; n  ờ  có qu ền lợ   n hĩa 

vụ l ên quan, thì hành vi khai thác cây rừng ở rừng đặc dụng của bị cáo là vi phạm 

pháp luật. Vì vậ   Cáo trạn  V  n   ểm sát nhân dân hu  n Ph  c Sơn  t nh Quản  

Nam tru  tố bị cáo Hồ Văn K về tộ  “Vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ rừng 

và lâm sản” là có căn cứ đún  n  ờ   đún  tộ   đún  pháp luật  Tộ  phạm và hình 

phạt của bị cáo đ ợc qu  định tạ  đ ểm e  hoản 2 Đ ều 232 Bộ luật Hình sự   

[3]  Đánh   á tính chất vụ án và hành v  phạm tộ  của bị cáo: Bị cáo Hồ Văn 

K vì đ ều    n   nh tế   a đình  hó  hăn  nên  ha  thác  ỗ mục đích để làm nhà  Bị 

cáo đã khai thác 01 câ   ỗ Xoan Đào  nhóm VI   hố  l ợn  9 048m
3
. Hành vi 

phạm tộ  của bị cáo đã xâm phạm các qu  định của Nhà n  c về quản l  và bảo v  

rừn   làm ảnh h ởn  đến tình hình trật tự an toàn xã hộ  nên xử phạt bị cáo mức 

hình phạt t ơn  xứn  v   hành v  phạm tộ  của bị cáo để bị cáo có thờ    an cả  tạo 

và ph n  n ừa chun  cho xã hộ   

[4]. Xét luận tội của Đại diện viện kiểm sát và luận cứ bào chữa:  

V  n   ểm sát và n  ờ  bào chữa cho bị cáo đề n hị Hộ  đồn  xét xử áp 

dụn  các tình t ết   ảm nhẹ cho bị cáo phạm tộ  lần đầu  ch a có t ền án  t ền sự  tạ  

cơ quan đ ều tra và tạ  ph ên t a thành khẩn  ha  báo  ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia 

đình  hó  hăn  lao độn  chính tron    a đình và là n  ời dân tộc thiểu số sống ở 

xã có đ ều ki n kinh tế  hó  hăn  đã bồi th ờng một phần thi t hại qu  định tạ  

đ ểm b  s  hoản 1  2 Đ ều 51 Bộ luật Hình sự là phù hợp cần đ ợc chấp nhận  

Chấp nhận đề n hị của n  ờ  bào chữa m ễn nộp t ền án phí hình sự sơ thẩm và án 
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phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo  Khôn  chấp nhận đề n hị của n  ờ  bào chữa về áp 

dụn   hoản 1 Đ ều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức hình phạt d     hun   

Vì bị cáo  ha  thác  ỗ ở rừn  đặc dụn   Mặt khác, h  n na  tình hình tộ  phạm v  

phạm về  ha  thác rừn  xả  ra n à  càn  nh ều  đố  t ợn  v  phạm là n  ờ  dân 

tộc th ểu số  nên   hôn  chấp nhận xử phạt bị cáo d     hun  mà V  n   ểm sát đã 

tru  tố đố  v   bị cáo  

 [5]. Về tình tiết định khung hình phạt:  

Hành v  của bị cáo phạm tộ  qu  định tạ  đ ểm e  hoản 2 Đ ều 232 Bộ luật 

Hình sự. 

[6]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt 

đối với bị cáo:  

Về tình t ết tăn  nặn  trách nh  m hình sự: Bị cáo  hôn  v  phạm tình t ết 

tăn  nặn  trách nh  m hình sự  

 Về tình t ết   ảm nhẹ: Bị cáo phạm tộ  lần đầu  ch a có t ền án  t ền sự  tạ  

cơ quan đ ều tra và tạ  ph ên t a thành khẩn  ha  báo  ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia 

đình  hó  hăn  là n  ời dân tộc thiểu số sống ở xã có đ ều ki n kinh tế  hó  hăn  

vợ bị b nh  con c n nhỏ  đã bồi th ờng một phần thi t hại. Cha mẹ bị cáo có côn  

v   Nhà n  c  bị cáo có nhân thân tốt  có nơ  c  trú rõ ràn   Vì vậ   áp dụn  đ ểm 

b  s  hoản 1  2 Đ ều 51; Đ ều 65 Bộ luật Hình sự để xem xét xử phạt bị cáo mức 

hình phạt phù hợp và cho bị cáo đ ợc h ởn  án treo cũn  đã đủ tác dụn    áo dục 

đố  v   bị cáo.  

[7]  N oà  hình phạt chính  đán  lẽ ra bị cáo c n có thể bị xử phạt bổ sun  

theo qu  định tạ   hoản 4 Đ ều 232 Bộ luật Hình sự  Tu  nh ên  xét thấ  bị cáo có 

hoàn cảnh   a đình  hó  hăn vợ bị b nh  con c n nhỏ và phả  bồ  tH th  t hạ  nên 

 hôn  xử phạt bổ sun    

[8]. Đố  v   Hồ Văn V và Hồ Văn V1 đ ợc K nhờ   úp c a xẻ 08 lón   ỗ 

tròn ra thành 18 phách  ỗ xẻ. Sau đó  V và V1 dùng trâu của ông Th và ông V2 

vận chu ển mỗ  n  ờ  03 phách  ỗ ra suố  Cà Lan  thì bị Hạt   ểm lâm rừn  đặc 

dụn  S phát h  n  V và V1 ch  tham gia phụ c a xẻ và vận chuyển gỗ ra suối Cà 

Lang, khố  l ợng gỗ vận chuyển ch a đến mức xử lý hình sự. V và V1 là n  ời 

dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, lần đầu vi phạm  nên Cơ 

quan đ ều tra không xử lý trách nhi m đối v i Hồ Văn V và Hồ Văn V1. 

 [9]. Về trách nhiệm dân sự:  

Th  t hạ  mà bị cáo K  â  ra có   á trị là 54 288 000 đồn . Áp dụn   hoản 1 

Đ ều 48 Bộ luật Hình sự; Đ ều 584  Đ ều 589 Bộ luật Dân sự tu ên buộc bị cáo 

phải bồi tH cho Ban quản l  Khu bảo tồn th ên nh ên S số t ền 54 288 000 đồn  

đ ợc  hấu trừ 25 000 000 đồng đã nộp  Bị cáo K còn phả  bồ  th ờng số t ền còn 

lạ  là 29.288.000 đồn . 
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[10]. Về xử lý vật chứng: 

01 má  c a lốc màu đỏ trắn   nhãn h  u STIHL ( èm sợ  dâ  xích và lam 

c a); 03 con trâu kéo; 07 phách  ỗ Xoan Đào   hố  l ợn  1 297 m
3 

(Hạt   ểm lâm 

rừn  đặc dụn  S đan  tạm   ữ); 11 phách  ỗ Xoan Đào   hố  l ợn  2 023 m
3
 và 02 

lón   ỗ tr n (lón  07 và lón  n ọn     h  u L07 và N1)   hố  l ợn  1 532 m
3
 (tạ  

Khoảnh 4  T ểu  hu 701  thôn 2  xã Ph  c Mỹ). 

Áp dụn  đ ểm a  hoản 1 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự; đ ểm a  hoản 2 Đ ều 106 

Bộ luật Tố tụn  hình sự tịch thu để sun  vào n ân sách Nhà n  c: 01 má  c a lốc 

màu đỏ trắn   nhãn h  u STIHL ( èm sợ  dâ  xích và lam c a) đâ  là côn  cụ Hồ 

Văn K dùn  vào v  c phạm tộ    

Đố  v   con trâu K dùn  để đ   éo  ỗ là tà  sản là chun  của vợ chồn  Hồ 

Văn K (K dùn  con trâu để thực h  n v  c phạm tộ  thì vợ  hôn  b ết)  Vì vậ   tịch 

thu   á trị ½ con trâu để sun  n ân sách nhà n  c (Theo  ết luận định   á của Hộ  

đồn  định   á tron  tố tụn  hình sự hu  n Ph  c Sơn thì con trâu nà  có   á trị 

37 000 000đồn , nên tịch thu 18 500 000 đồn ).  

Đố  v   02 con trâu mà Hồ Văn V và Hồ Văn V1 dùn  để  éo  ỗ là của ông 

Hồ Văn Th (bố ruột Hồ Văn V) và ôn  Hồ Văn V2 (bố ruột Hồ Văn V1). Khi V, 

V1 sử dụn  trâu đ   éo  ỗ thì ôn  Th và ông V2  hôn  b ết nên Hạt K ểm lâm 

rừn  đặc dụn  S đã bàn   ao lạ  cho chủ sở hữu theo qu  định nên Hộ  đồn  xét xử 

 hôn  đề cập đến. 

Đố  v   07 phách  ỗ Xoan Đào   hố  l ợn  1 297m
3 
(Hạt   ểm lâm rừn  đặc 

dụn  S đan  tạm   ữ); 11 phách  ỗ Xoan Đào   hố  l ợn  2 023 m
3
 và 02 lón   ỗ 

tròn (lóng 07 và lón  n ọn     h  u L07 và N1)  hố  l ợn  1 532 m
3
 (tạ  Khoảnh 

4  T ểu  hu 701  thôn 2  xã Ph  c Mỹ)  Cơ quan đ ều tra Côn  an hu  n Ph  c 

Sơn đã ra Qu ết định xử l  vật chứn  và tạ  Qu ết định số: 836/QĐ-UBND ngày 

31/3/2020 của UBND hu  n Ph  c Sơn phê du  t ph ơn  án xử l  tà  sản thuộc 

vụ án hình sự   ao cho Hạt K ểm lâm rừn  đặc dụn  S tổ chức bán đấu   á  nên 

tịch thu sung vào ngân sách Nhà n  c số t ền bán đấu   á thu đ ợc sau  h  trừ các 

chi phí theo qu  định của pháp luật. 

 [11]. Về án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo là n  ời dân tộc 

thiểu số sống ở xã có đ ều ki n kinh tế - xã hộ  đặc bi t  hó  hăn và có đơn x n 

miễn nộp tiền án phí  nên theo qu  định tạ  đ ểm đ  hoản 1 Đ ều 12 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 n à  30 thán  12 năm 2016 của UBTV Quốc hộ  qu  định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án thì bị 

cáo đ ợc miễn nộp tiền án phí theo qu  định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Tu ên bố bị cáo Hồ Văn K phạm tộ  “Vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ 

rừng và lâm sản”; 
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- Áp dụn  đ ểm e  hoản 2 Đ ều 232; đ ểm b  s  hoản 1  2 Đ ều 51; Đ ều 65 

Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo: 

Hồ Văn K: 24 (Ha  m ơ  bốn) tháng tù cho h ởng án treo, thời gian thử 

thách 48 (Bốn m ơ  tám) tháng kể từ n à  tu ên án sơ thẩm (08/5/2020). 

G ao bị cáo Hồ Văn K cho UBND xã M, hu  n P, t nh Q   ám sát    áo dục 

tron  thờ    an thử thách  G a đình bị cáo có trách nh  m phố  hợp v   chính qu ền 

địa ph ơn    ám sát    áo dục bị cáo tron  thờ    an thử thách   

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo qui định tại Điều 87 Luật thi hành án hình sự thì Tòa án có thể quyết định 

buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo”  

Tr ờn  hợp bị cáo tha  đổ  nơ  c  trú thì đ ợc thực h  n theo qu  định tạ  

Đ ều 92 của Luật th  hành án hình sự  

- Về trách nhiệm dân sự: 

Áp dụn   hoản 1 Đ ều 48 Bộ luật Hình sự; Đ ều 584  Đ ều 589 Bộ luật Dân 

sự tu ên buộc bị cáo phải bồi th ờng cho Ban quản l  Khu bảo tồn th ên nh ên S 

số t ền 54 288 000 đồn  đ ợc  hấu trừ 25 000 000 đồn  đã nộp (Số t ền 

15 000 000 đồn  h  n Côn  an hu  n Ph  c Sơn đan  tạm  ở  tạ  tà   hoản số 

39490105362900000 Kho bạc Nhà n  c hu  n Ph  c Sơn  Số t ền 10 000 000 

đồn  h  n Ch  cục th  hành án dân sự hu  n Ph  c Sơn đan  tạm   ữ theo B ên la  

thu t ền số 002297 n à  09/3/2020)  Bị cáo K c n phả  bồ  th ờng số t ền c n lạ  là 

29.288.000 đồn  (Hai mươi chín triệu hai trăm tám mươi tám ngàn đồng).  

Kể từ n à  bản án có h  u lực pháp luật và bên đ ợc th  hành án có đơn  êu 

cầu th  hành án đố  v   số t ền đã tu ên mà bên phả  th  hành án chậm trả thì hàn  

thán  bên phả  th  hành án c n phả  trả cho bên đ ợc th  hành án số t ền lã  t ơn  

ứn  v   thờ    an chậm trả theo mức lã  suất phát s nh do chậm trả t ền qu  định tạ  

Đ ều 357 và  hoản 2 Đ ều 468 Bộ luật Dân sự   

- Về xử lý vật chứng: 

Áp dụn  đ ểm a, b khoản 1, 2 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự; đ ểm a, b khoản 2 

Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên tịch thu của Hồ Văn K: 01 má  c a lốc 

màu đỏ trắn   nhãn h  u STIHL ( èm sợ  dâ  xích và lam c a)  Số t ền 18.500.000 

đồn  (Mười tám triệu năm trăm ngàn đồng) (  á trị ½ con trâu) để sun  vào ngân 

sách Nhà n  c   

Vật chứn  h  n Ch  cục th  hành án dân sự hu  n Ph  c Sơn đan  tạm   ữ 

theo B ên bản   ao  nhận vật chứn  n à  24/02/2020  

Tịch thu sun  vào n ân sách Nhà n  c số t ền bán đấu   á thu đ ợc sau  h  

trừ các ch  phí theo qu  định của pháp luật 07 phách  ỗ Xoan Đào   hố  l ợn  

1,297m
3 
(Hạt K ểm lâm rừn  đặc dụn  S đan  tạm   ữ); 11 phách  ỗ Xoan Đào  

 hố  l ợn  2 023 m
3
 và 02 lón   ỗ tr n (lón  07 và lón  n ọn     h  u L07 và N1) 

 hố  l ợn  1 532 m
3
 (tạ  Khoảnh 4  T ểu  hu 701  thôn 2  xã Ph  c Mỹ)  
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- Bị cáo đ ợc m ễn nộp t ền án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm  

Bị cáo; n u ên đơn dân sự; n  ờ  có qu ền lợ   n hĩa vụ l ên quan có qu ền 

 hán  cáo tron  hạn 15 n à   ể từ n à  tu ên án sơ thẩm  

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi 

hành án Dân sự”. 
 

Nơi nhận: 
- Cơ quan tiến hành tố tụng 

- Những người tham gia tố tụng 

- Sở tư pháp Q.Nam 

- Lưu hồ sơ                                                                                                     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                             (Đã ký) 

 

 

 

 

                           Phan Thị Lan 
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